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	Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai

Phòng công tác học sinh – sinh viên
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO 
DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG
HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2019 - 2020
	STT
	Họ và
	tên
	Lớp
	Ngày sinh
	KT chụp XQuang thông thường 2
	Kỹ thuật siêu âm
	Chẩn đoán hình ảnh X-quang
	Thực tập lâm sàng bệnh viện 1
	Nghiên cứu khoa học
	TBC  HK I
	Điểm rèn luyện
	Dự kiến Xét học bổng loại

	1. 
	Hoàng Minh 
	Tú
	HAYH K4
	08.02.1999
	6.1
	8.6
	9.0
	9.0
	9.5
	8.2
	Tốt
	Giỏi

	2. 
	Nguyễn Duy 
	Huy
	HAYH K4
	19.02.1999
	7.4
	9.0
	8.7
	8.0
	7.5
	8.1
	Tốt
	Giỏi

	3. 
	Đặng Quang 
	Huy
	HAYH K4
	17.09.1999
	7.1
	8.6
	9.0
	8.0
	8.3
	8.1
	Tốt
	Giỏi

	4. 
	Lê Ngọc 
	Minh
	HAYH K4
	21.02.1999
	6.8
	9.0
	9.0
	8.0
	8.2
	8.0
	Tốt
	Giỏi

	5. 
	Lê Triệu 
	Long
	HAYH K4
	06.04.1999
	7.1
	8.6
	7.8
	8.0
	8.2
	7.9
	Tốt
	Khá

	6. 
	Phùng Đức 
	Mạnh
	HAYH K4
	29.05.1999
	6.8
	8.6
	8.7
	8.0
	8.1
	7.9
	Tốt
	Khá

	7. 
	Phạm Thị 
	Xuân
	HAYH K4
	02.08.1999
	6.8
	8.6
	8.4
	8.0
	8.5
	7.9
	Tốt
	Khá

	8. 
	Phạm Thu 
	An
	HAYH K4
	26.05.1999
	7
	8.6
	8.1
	7.4
	8.5
	7.8
	Tốt
	Khá

	9. 
	Nguyễn Đăng 
	Dương
	HAYH K4
	15.08.1999
	7.4
	7.7
	9.3
	8.0
	6.9
	7.8
	Tốt
	Khá

	10. 
	Đinh Thế 
	Hiển
	HAYH K4
	09.12.1999
	6.8
	7.8
	8.1
	8.0
	8.3
	7.7
	Tốt
	Khá

	11. 
	Nguyễn Văn 
	Quang
	HAYH K4
	10.10.1999
	6.1
	9.3
	7.8
	8.0
	8.1
	7.7
	Tốt
	Khá

	12. 
	Nguyễn Thị 
	Hường
	HAYH K4
	19.02.1999
	6.7
	8.0
	7.8
	8.0
	7.9
	7.6
	Tốt
	Khá

	13. 
	Đỗ Văn 
	Chiến
	HAYH K4
	21.02.1999
	6.8
	7.0
	9.0
	7.0
	8.2
	7.4
	Tốt
	Khá

	14. 
	Phí Đình 
	Dũng
	HAYH K4
	15.04.1999
	7.1
	7.6
	7.2
	7.0
	8.2
	7.3
	Tốt
	Khá

	15. 
	Nguyễn Đình 
	Hiếu
	HAYH K4
	01.05.1999
	6.9
	7.2
	8.7
	7.0
	7.1
	7.3
	Tốt
	Khá

	16. 
	Cù Hoàng 
	Linh
	HAYH K4
	22.10.1999
	6.7
	9.0
	7.8
	6.0
	8.2
	7.3
	Tốt
	Khá

	17. 
	Nguyễn Minh 
	Quân
	HAYH K4
	29.11.1999
	6.5
	6.7
	8.1
	8.0
	7.9
	7.3
	Tốt
	Khá


Các học sinh sinh viên kiểm tra lại các thông tin, nếu có ý kiến thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo trong vòng 3 ngày kể từ ngày có thông báo này. 
(ngày 29 tháng 7 năm 2020)
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�








PAGE  

